CÔNG VĂN SỐ 108/CSKTXH-CĐBĐ
NGÀY 31  THÁNG 01  NĂM 2008

CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v thực hiện công tác chính sách KTXH Công đoàn năm 2008
Kính gửi: CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
Năm 2007, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Công đoàn các đơn vị đã triển khai kịp thời, hiệu quả nội dung công tác Chính sách kinh tế xã hội của Công đoàn. Trong đó tập trung vào việc phối hợp với Chuyên môn tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác pháp luật công đoàn … đã góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2007.
Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC trong các Bưu điện tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Tập đoàn đã từng bước đi vào  nề nếp với nội dung thiết thực, phát huy được quyền dân chủ của CBCNVC trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vững mạnh. 

Tuy nhiên, thực tế năm 2007, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện chia tách Bưu chính - Viễn thông, thực hiện chuyển đổi tổ chức theo mô hình của Tập đoàn, vì vậy, tỷ lệ các đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC năm 2007 giảm 20% so với năm 2006. Một số đơn vị có tổ chức Đại hội, nhưng chưa quan tâm việc gửi các báo cáo, hoặc gửi nhưng không đầy đủ theo quy định về tổ chức công đoàn (đặc biệt là thỏa ước lao động tập thể, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ …). Việc xây dựng nội dung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có đơn vị còn dập khuôn theo mẫu, chưa chú ý cập nhật các quy định của Pháp luật Lao động hiện hành ...; Một số đơn vị chưa báo cáo kết quả triển khai chương trình hành động thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoạt động tư  vấn pháp luật về Công đoàn Bưu điện Việt Nam theo quy định.
Ngày 28/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2007/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị trực thuộc toàn bộ nội dung Nghị định trên trang Web Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Năm 2008, là năm đầu tiên hai lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông được tách ra và hoạt động độc lập theo mô hình tổ chức của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;  hầu hết các đơn vị đều có sự  thay đổi về tổ chức chuyên môn, công đoàn.  Để thực hiện tốt Chương trình công tác chính sách kinh tế xã hội năm 2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị  thực hiện một số nội dung sau đây:
I.  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CNVC, HỘI NGHỊ CBVC;  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Đại hội CNVC, Hội nghị CBVC

a) Tổ chức Đại hội CNVC:  Đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có 100% vốn điều lệ là của Nhà nước, Công ty mẹ Tập đoàn: Công đoàn chủ động phối hợp với Chuyên môn đồng cấp tiến hành tổ chức Đại hội CNVC theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16/5/2005 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội, vận dụng Văn bản số 583/CĐBĐ ngày 18/10/2002 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

b) Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) : Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: tổ chức Hội nghị CBVC, vận dụng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn bản số 59/CĐBĐ ngày 28/01/1999 của Công đoàn Bưu điện VN về việc hướng dẫn triển khai Hội nghị CBCC tại các cơ quan quản lý và sự nghiệp trong Ngành Bưu điện. 

c) Nội dung Đại hội CNVC (Hội nghị CBVC): Ngoài các nội dung cơ bản theo quy định chung của Tổng Liên đoàn LĐVN, Bộ Lao động TBXH, Ban Tổ chức Chính phủ và Quy chế dân chủ cơ sở của Tổng Công ty BCVTVN (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam), năm 2008 yêu cầu các cấp Công đoàn cần tập trung chỉ đạo:

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC kỳ trước, đánh giá ưu, khuyết điểm, vai trò giám sát thực hiện của Công đoàn ..;

- Phân tích những khó khăn, thuận lợi (về tổ chức, cơ chế, cạnh tranh thị trường, trình độ lao động…) của đơn vị; phát huy sức mạnh tập thể, bàn các biện pháp nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức, phấn đấu thực hiện vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2008 của đơn vị; 

- Đánh giá việc thực hiện TƯLĐTT năm 2007, thảo luận và quyết định nội dung xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung nội dung TƯLĐTT để đại diện người lao động ký kết với người sử dụng lao động; 
- Thảo luận và quyết định nội dung hoặc sửa đổi các quy chế như sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng, quỹ CSXH, quy chế nội bộ có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước, quy định của Tập đoàn , Công đoàn BĐVN và thực tế của đơn vị .

2. Tổ chức Hội nghị người lao động

Các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì tổ chức Hội nghị người lao động theo Quy định tại Nghị định 87/NĐ-CP ngày 28/5/2007.

 Nội dung chủ yếu trong Hội nghị người lao động: 

- Bàn các biện pháp để thúc đẩy phát triển SXKD, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các chế độ chính sách, các biện pháp BHLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý Công ty cổ phần có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật lao động; quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi và khen thưởng)

- Xây dựng ký kết TƯLĐTT mới hoặc sửa đổi bổ sung nội dung TƯLĐTT. Thực hiện giám sát của người lao động thông qua tổ chức Công đoàn Công ty.

3. Thời gian tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động hàng năm được thực hiện trong quý  1 năm 2008. Riêng các trường học, thời gian tổ chức Hội nghị CBVC vào đầu năm học 2008 – 2009.

4. Chế độ báo cáo: Sau khi các đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, yêu cầu gửi báo cáo (theo mẫu đính kèm) về Công đoàn BĐVN (Ban Chính sách KTXH).

II. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Căn cứ Quy chế dân chủ theo quy định tại Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước và Quy chế dân chủ của Tổng Công ty BCVTVN (nay là Tập đoàn BCVTVN) ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-HĐQT ngày 16/9/1999, Chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và của đơn vị. Công đoàn chủ động tham gia với Chuyên môn cùng cấp:
- Xây dựng mới hoặc bổ sung sửa đổi Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với mô hình tổ chức mới của đơn vị. Trong đó, quy định rõ những việc phải công khai tới tập thể người lao động; những việc người lao động được tham gia ý kiến hoặc quyết định; Vai trò kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn.
- Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế của đơn vị nhằm cụ thể hoá Quy chế dân chủ của đơn vị. Trong đó, chú trọng tới các Quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.
Đối với các Công ty cổ phần, Công ty TNHH: Công đoàn cần chủ động tham gia với Chuyên môn xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ theo Quy định tại Nghị định 87/2007/NĐ-CP.

Yêu cầu, định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về Công đoàn cấp trên.
III. THAM GIA XÂY DỰNG, GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CSXH

 Công đoàn các cấp chủ động thực hiện:
1. Tham gia xây dựng phương án phát triển sản xuất, phối hợp với Chuyên môn phân loại lao động, đề xuất bố trí sắp xếp lao động, đảm bảo việc làm cho người lao động. 
2. Tham gia xây dựng phương án trả lương, trả thưởng, quy chế phân phối thu nhập; xây dựng kế hoạch sử dụng thời giờ làm việc.. (thời gian trực, thời gian làm thêm giờ…); Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện định mức lao động để kiến nghị với Chuyên môn điều chỉnh (nếu không còn phù hợp).

3. Tham gia đổi mới sắp xếp, nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị, phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp bố trí lao động, giải quyết chế độ cho người lao động …); nghiên cứu sử dụng kinh phí hợp pháp của công đoàn để mua cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần hoá theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn LĐVN.
4. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Công đoàn BĐVN và quy chế nội bộ của đơn vị.

5. Thực hiện định hướng hoạt động chính sách xã hội của Tập đoàn BCVTVN và Công đoàn BĐVN theo hướng dẫn của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ & KKBĐ. Báo cáo kết quả phân chia, bàn giao nguồn quỹ CSXH cho các đơn vị mới; Báo cáo việc tổ chức quản lý hưu trí Bưu điện sau khi chia tách BC-VT. 

6. Vận động CBCNVC tiếp tục duy trì đóng góp tạo lập quỹ CSXH của đơn vị để chủ động thực hiện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai, bão lũ … do Công đoàn BĐVN và địa phương vận động.

IV. CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ (ATVSLĐ – PCCN )
1. Công đoàn chủ động tham gia với Chuyên môn cùng cấp kiện toàn bộ máy làm công tác BHLĐ: Hội đồng BHLĐ, mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Tham gia xây dựng kế hoạch BHLĐ và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch BHLĐ năm 2008 của đơn vị. 
2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn LĐVN lần thứ 5 (khoá 9) về việc đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Phối hợp với Chuyên môn thực hiện tốt Kế hoạch công tác BHLĐ năm 2008.  

3. Phối hợp với chuyên môn quản lý tốt mạng lưới ATVSV; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về ATVSLĐ, an toàn giao thông… Trong quá trình đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh cần tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở cán bộ công nhân viên, quan tâm đến các công việc có yếu tố nguy hiểm để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông chết người xảy ra. 

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn BHLĐ cho cán bộ công đoàn và mạng lưới ATVSLĐ của đơn vị.
5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Tuần  lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN. Chú trọng công tác tổ chức Hội thi, Hội thao về ATVSLĐ – PCCN; tổ chức thăm hỏi gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động nặng, chết người.

6. Thực hiện công tác đăng ký thi đua về BHLĐ ngày từ đầu năm; thực hiện công tác kiểm tra, chấm điểm phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” định kỳ 6 tháng một lần.

V. CÔNG TÁC PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN
- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 872/CĐBĐ ngày 28/10/2005 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn LĐVN lần thứ 5 (khoá 9) về việc đẩy mạnh công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; 

-  Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật công đoàn, Hội đồng hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân để tư vấn và giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của người lao động. Xây dựng, bổ sung và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32/TC-TW của Ban Tổ chức TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ nhân dân”.

- Giám sát kiểm tra quá trình triển khai Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Đề xuất, kiến nghị thực hiện và báo cáo về Công đoàn BĐVN. 
Trên đây là một số nội dung trọng tâm công tác Chính sách Kinh tế xã hội  của Công đoàn Bưu điện Việt Nam năm 2008, yêu cầu Công đoàn các đơn vị triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Công đoàn BĐVN (Ban Chính sách KTXH  ĐT: 04. 971 7556   04. 8210651) để kịp thời giải quyết./.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đã ký: NGUYỄN THANH SỰ


	CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN ………………………..
Số:             /

	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


………..,  ngày       tháng      năm 2008


BÁO CÁO KẾT QUẢ
 ĐẠI HỘI CNVC, HỘI NGHỊ CBVC
	STT
	NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Số liệu tổng hợp
	
	

	
	- Tổng số CBCNVC (người  lao động)
+ Nam :

+ Nữ  :

+ Hợp đồng lao động không thời hạn
+ Hợp đồng lao động ngắn hạn (thời vụ)
	người
	…..
…

….

…..

….

	
	- Trình độ : 


+ Đại học, trên đại học

+ Trung cấp

+ Sơ cấp

+ Chưa đào tạo
	
	

	
	- Số đơn vị cơ sở 
	đơn vị
	

	2.
	Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 chủ yếu:


+ Doanh thu :


+ Lợi nhuận 

+ Năng xuất  lao động


+ Thu nhập của người lao động

+….


+ Đăng ký vượt kế hoạch 

(Tuỳ theo từng đơn vị để lựa chọn cho phù hợp)
	Tr.đ
..

..

Trđ/tháng
% KH
	…..

	3
	Thoả ước lao động tập thể :
· Xây dựng mới
· Sửa đổi, bổ sung

· Những nội dung người lao động có lợi hơn so với Pháp luật hiện hành:

+..

+..

+..
	
	…….

……

	4
	Các quy chế nội bộ (kèm theo TƯLĐTT):
· ..

· …

· …

(Ghi rõ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi; Hoặc dự kiến năm 2008 sẽ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi)
- Tổng số quy chế nội bộ đang áp dụng 
	
	…..

….

…

………

	5
	Quy chế dân chủ cơ sở:
· Xây dựng mới
· Bổ sung sửa đổi
· Ban chỉ đạo thực hiện (cấp đơn vị)
	người
	……..

………

…..

	6
	Bầu Ban Thanh tra nhân dân (hoặc Ban TTND đang hoạt động)
	người
	

	7
	Tổ Tư vấn pháp  luật (hoặc Chuyên viên tư vấn pháp luật)
· Số người
      -    Trình độ chuyên môn, pháp luật  (Tổ trưởng)
	người

	….

…..

	8
	Hội đồng hoà giải:
· Số lượng thành viên 

     -     Trình độ 
	
	

	9
	Kết quả bỏ phiếu góp ý đánh giá phẩm chất, năng lực Lãnh đạo:
· Chức danh 1 (bình quân 9 nội dung) : 

           Tốt :…… %, Khá:……..%, TB: ………%

· Chức danh 2 (bình quân 9 nội dung) : 

           Tốt :…… %, Khá:……..%, TB: ………%

· Chức danh 3 (bình quân 9 nội dung) : 

           Tốt :…… %, Khá:……..%, TB: ………%


	
	


PHẦN  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
· Về Tổ chức

· Về Cơ chế

· Về hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên
TM CÔNG ĐOÀN ……………….

                  Chủ tịch
· Ghi chú: Báo cáo này gửi trước ngày 15/4/2008
	CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN ………………………..
Số:             /

	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


………..,  ngày       tháng      năm 2008


BÁO CÁO KẾT QUẢ
 HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
· Đơn vị cổ phần hoá năm : ………..
Hoặc thành  lập năm ………..

· Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2007) : ……………..  

· Đại hội cổ đông  :  ngày          tháng          năm 2008.
	STT
	NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Số liệu tổng hợp
	
	

	
	- Tổng số người lao động
+ Nam :

+ Nữ  :

+ Hợp đồng lao động không thời hạn
+ Hợp đồng lao động ngắn hạn (thời vụ)
	người
	…..

…

….

…..

….

	
	- Trình độ : 


+ Đại học, trên đại học

+ Trung cấp

+ Sơ cấp

+ Chưa đào tạo
	
	

	
	- Số đơn vị cơ sở 
	đơn vị
	

	2.
	Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 chủ yếu:


+ Doanh thu :


+ Nộp ngân sách


+ Cổ tức : 

+ Thu nhập của người lao động 

+….


(Tuỳ theo từng đơn vị để lựa chọn cho phù hợp)
	Tr.đ
…
%

Tr.đ/tháng

	

	3
	Thoả ước lao động tập thể :

· Xây dựng mới
· Sửa đổi, bổ sung

· Những nội dung người lao động có lợi hơn so với Pháp luật hiện hành:

+..

+..

+..


	
	…….

……

	4
	Các quy chế nội bộ (kèm theo TƯLĐTT):

· ..

· …

· …

(Ghi rõ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi; Hoặc dự kiến năm 2008 sẽ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi)

- Tổng số quy chế nội bộ đang áp dụng 
	
	…..

….

…

………

	5
	Quy chế dân chủ cơ sở:

· Xây dựng mới
· Bổ sung sửa đổi
· Ban chỉ đạo thực hiện (cấp đơn vị)
	người
	……..

………

…..

	6
	Tổ Tư vấn pháp  luật công đoàn (hoặc Chuyên viên tư vấn pháp luật)
· Số người
      -    Trình độ chuyên môn, pháp luật  (Tổ trưởng)
	người

	….

…..

	7
	Hội đồng hoà giải:

· Số lượng thành viên 

     -     Trình độ 
	
	


PHẦN  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

· Về Tổ chức

· Về Cơ chế

· Về hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên

TM CÔNG ĐOÀN ……………….

                  Chủ tịch
* Ghi chú: Báo cáo này gửi trước ngày 15/4/2008
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